
UBND TỈNH TIỀN GIANG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 SỞ Y TẾ 

 

        Số:   3366  /TB-SYT 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Tiền Giang, ngày  25   tháng 8 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách công dân trở về từ Singapore hoàn thành cách ly y tế 

tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/09/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm về áp 

dụng biện pháp cách ly y tế, cƣỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong 

thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về việc công bố dịch bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp do nCoV gây ra; 

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

hành “Hƣớng dẫn cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch 

COVID-19”. 

Sở Y tế Tiền Giang đã phối hợp với các sở, ban ngành liên quan thực hiện 

cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 

đối với công dân trở về từ Singapore trên chuyến bay VJ7346 từ ngày 12/8/2020 

đến ngày 25/8/2020, cụ thể nhƣ sau: 

- Số ngƣời thực hiện cách ly: 242 ngƣời. Trong đó, có 97 nam, 145 nữ (có 02 

trẻ em). 

- Địa điểm cách ly: Tiểu đoàn Ấp Bắc- Trung đoàn Bộ binh 924 (Trường 

Quân sự cũ- Ấp Đông, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) 

Sở Y tế Tiền Giang thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly y tế 

tập trung phòng chống COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế đến Sở Y tế các tỉnh 

để tiếp tục quản lý, giám sát tại địa phƣơng. 

(Đính kèm Danh sách công dân trở về từ Singapore hoàn thành cách ly y tế 

tập trung phòng, chống COVID-19 tại Tiền Giang)./. 

Nơi nhận:                                               GIÁM ĐỐC         
- Nhƣ trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Y tế các tỉnh theo danh sách 

   tổng hợp đính kèm; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Lƣu: VT, NVYD. 
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TÊN TỈNH NHẬN THÔNG BÁO 
 

Stt Tên tỉnh Số người hoàn thành cách ly  

1 An Giang 4 

2 Bà Rịa Vũng Tàu 7 

3 Bắc Giang 2 

4 Bạc Liêu 4 

5 Bắc Ninh 5 

6 Bình Định 2 

7 Bình Dƣơng 6 

8 Bình Phƣớc 3 

9 Bình Thuận 2 

10 Cà Mau 2 

11 Cần Thơ 1 

12 Đà Nẵng 2 

13 Đắk Lắk 1 

14 Đắk Nong 1 

15 Đồng Nai 8 

16 Đồng Tháp 3 

17 Hà Nội 19 

18 Hà Tĩnh 2 

19 Hải Dƣơng 5 

20 Hải Phòng 8 

21 Hậu Giang 3 

22 Hòa Bình 1 

23 Hƣng Yên 1 

24 Khánh Hòa 4 

25 Kiên Giang 4 

26 Lâm Đồng 3 

27 Long An 4 

28 Nam Định 4 

29 Nghệ An 13 

30 Ninh Bình 3 

31 Phú Thọ 2 

32 Phú Yên 1 

33 Quảng Bình 3 

34 Quảng Nam 2 

35 Quảng Ninh 5 

36 Quảng Trị 1 
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37 Tây Ninh 9 

38 Thái Bình 3 

39 Thanh Hóa 3 

40 Thừa Thiên Huế 2 

41 Tiền Giang 2 

42 TP. HCM 69 

43 Trà Vinh 3 

44 Tuyên Quang 3 

45 Vĩnh Long 2 

46 Vĩnh Phúc 3 

47 Yên Bái 2 
 

Tổng cộng : 242 người 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÔNG DÂN TRỞ VỀ TỪ SINGAPORE CÁCH LY TẬP TRUNG  

PHÒNG, CHỐNG COVID-19 TẠI TIỀN GIANG 

TỪ NGÀY 12/8/2020 ĐẾN NGÀY 25/8/2020 

Địa điểm: Tiểu đoàn Ấp Bắc- Trung đoàn Bộ binh 924 (Trường Quân sự cũ- ấp Đông, xã Long Định, huyện Châu Thành, Tiền Giang) 

(Ban hành kèm theo Thông báo số             /TB-SYT ngày 26  tháng 8 năm 2020 của Sở Y tế Tiền Giang) 

 

Chuyến bay: VJ 7346 

 

STT Họ tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 
Số 

Passport 
Địa chỉ tại VN 

Số 

ghế 

001 NGUYỄN THỊ HƢƠNG 15/9/1994 Nữ C1373739 11A, Nguyễn Gia Thiều, Phƣờng 12, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa- Vũng Tàu 32A 

002 TRẦN LÊ MỸ ANH 28/2/2001 Nữ C7447478 30, Thôn Văn Phong, xã Mƣờng Mán, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận 38A 

003 NGUYỄN QUỐC VIỆT 10/7/1988 Nữ C3922541 114/45, Khu vực 2, Phƣờng 5, Vị Thanh, Hậu Giang 41C 

004 NGUYỄN THỊ KÌA 7/8/1997 Nữ C8002252 Canh Lý, Nhuận Đức, Củ Chi, TP.HCM 28A 

005 PHẠM HỒNG BẢO TRÂN 24/1/1996 Nữ C5861182 213A3, Nguyễn Trãi, phƣờng Nguyễn Cƣ Trinh, Quận 1, TP.HCM 31F 

006 NGUYỄN THỊ CHÂU 18/9/1984 Nữ C3164406 174/23 Nguyễn Thiện Thuật, Phƣờng 3, Quận 3, TP.HCM 17B 

007 NGÔ THỊ TRÀ MY 28/10/1963 Nữ C4752708 51, phố Bắc Ninh, phƣờng Nguyễn Du, TP. Nam Định, Nam Định 12B 

008 NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN 7/10/1998 Nữ C8015352 Bến Vân Đồn, Quận 4, TP.HCM 36F 

009 PHẠM VĂN THUẦN 3/8/1958 Nữ N2163735 59A, Vĩnh Phú 20, Thuận An , Bình Dƣơng  02B 

010 VŨ ĐÌNH KIÊM 23/12/1984 Nữ D0025313 P.2C51, Khu tập thể Quân đội, Hoàng Mai, Hà Nội 2A 

011 NGHIÊM XUÂN ÁNH DƢƠNG 10/2/2000 Nữ C8593622 31B/23/36, Miếu Đầm, phƣờng Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 7A 

012 PHAN THỊ MAI HƢƠNG 27/7/1992 Nữ C7842616 Hƣơng Sơn, Ngọc Khê, Ngọc Lặc, Thanh Hóa 16A 

013 NGUYỄN THỊ HIẾU 4/10/1998 Nữ C4495871 Thôn 1, Hoàng Tân, Quảng Yên, Quảng Ninh 22F 

014 TRẦN HỒNG CẨM 6/3/1990 Nữ C7715766 Ấp Rẫy Mới, Tây Yên A, An Biên, Kiên Giang 10E 

015 QUẢNG YẾN QUỲNH 25/5/1994 Nữ C7785104 Cẩm Khê, Phú Thọ 25A 

016 NGUYỄN PHÀM BÌNH 3/7/1989 Nữ C0409204 432/1, Võ Văn Kiệt, phƣờng Cô Giang, Quận 1, TP.HCM 41D 

017 TIÊU THANH GIANG 15/4/1992 Nữ C6408090 Phú Quốc, Kiên Giang 34F 

018 VŨ THỊ ÁNH NGỌC 10/2/2001 Nữ C6732755 66 Bis/3, Nguyễn Văn Trỗi, Phƣờng 1, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 29B 

019 PHẠM TRUNG PHONG 7/6/1995 Nữ B5151634 44 A, Tổ 6, KP 1, phƣờng Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai 14C 

020 NGUYỄN QUANG THẮNG 22/4/1989 Nữ C2759028 152/2/1, Nguyễn Văn Khối, Phƣờng 9, Gò Vấp, TP.HCM 10A 
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021 LÊ ĐỨC HỮU HƢNG 15/9/1984 Nữ B6043008 119, Trần Duy Hƣng, Cầu Giấy, Hà Nội 41A 

022 TRẦN NGỌC ĐÔN 13/5/1968 Nữ C2847592 799, Trƣờng Chinh, TP. Nam Định, Nam Định 24B 

023 LÊ THỊ THẢO NGUYÊN  11/8/2000 Nữ C1729570 78/B4, Hồ Bá Phấn, phƣờng Phƣớc Long A, Quận 9, TP.HCM 3A 

024 LÊ HOÀNG LAN 31/12/2000 Nữ C5756255 16/14, Vạn Bảo, Liễu Giai, Ba Đình , Hà Nội 5F 

025 NGUYỄN THỊ TRANG 1/7/1961 Nữ C2240476 40/30, Đƣờng số 27, Phƣờng Sơn Kì, Quận Tân Phú, TP.HCM 6C 

026 NGUYỄN THỊ HẬU 18/9/1966 Nữ C6749420 64, Phạm Ngọc Thạch, Hƣng Chiến, Bình Long, Bình Phƣớc 8C 

027 ĐÀO THỊ TRÖC MAI 3/2/2003 Nữ C8280230 Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình 7B 

028 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 10/6/1975 Nữ B6463235 963/14, khóm Đông Thịnh 6, Tp Long Xuyên, An Giang 21E 

029 TRẦN KHÁNH HÕA 30/9/1977 Nữ C4067538 1005 A1,CC Bắc Sơn, P.Bắc Sơn, Q.Kiến An, Hải Phòng 26D 

030 LA THỊ SỢI  1/1/1979 Nữ C6016029 Trần Khánh Dƣ, P.An Hòa, TP.Rạch Giá, Kiên Giang 39C 

031 NGUYỄN VĂN THÀNH LỢI 21/9/1968 Nữ C3327963 CC.Tô Hiến Thành, Phƣờng 12, Quận 10, TP.HCM 24C 

032 NGUYỄN MINH QUÂN 1/1/1977 Nữ C7014641 Ấp 2B, Bầu Lâm, Xuyên Mộc, Bà Rịa- Vũng Tàu 21B 

033 PHAN TRẦN THẢO UYÊN 13/10/1990 Nữ C3198958 Dinh Tiến, Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang 39A 

034 NGUYỄN LINH CHI 27/7/1991 Nữ C2983404 Đoàn Lập, Tiên Lãng, Hải Phòng 37F 

035 LƢU THỊ THÖY KIỀU 20/9/1991 Nữ C8768842 Số 59, Đào Văn Tiến, TP Nam Định, Nam Định 8D 

036 PHẠM HẢI TIÊN 9/2/1999 Nữ C2707124 1073/91, Cách Mạng Tháng 8, Phƣờng 7, Tân Bình, TP.HCM 36E 

037 NGUYỄN THỊ MỘNG CẦM 28/2/1994 Nữ C7322836 Khu 2, Phƣơng Viên, Hạ Hòa, Phú Thọ 7C 

038 BÙI HOÀNG NINH 13/5/1999 Nữ C8781381 Tổ 5, Diêm Thủy, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh 41F 

039 LÊ VĂN KHOA 1/10/1993 Nữ C5254847 Đại Đồng, Vĩnh Tƣờng, Vĩnh Phúc  31B 

040 NGUYỄN HỮU THẮNG 5/9/1997 Nữ C0089227 29/17 Bùi Văn Thêm, Phƣờng 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 27D 

041 VÕ THỊ TRANG 28/3/1992 Nữ C1126737 Phƣớc Vinh, Châu Thành, Tây Ninh 39B 

042 TRẦN NGỌC KHÁNH LINH 15/1/1997 Nữ B6902293 564/39B Phạm Văn Chiêu, Phƣờng 16, Gò Vấp, TP.HCM 7D 

043 PHAN THỊ XUÂN 10/10/1986 Nữ B6348296 Thuận An, Sông Thao, Trảng Bom, Đồng Nai 40F 

044 NGUYỄN HỒNG CHÂU 29/7/1990 Nữ C8266625 21, Mễ Trì Thƣợng, phƣờng Mễ Trì, Hà Nội 10B 

045 NGÔ THỊ MINH THƢ 7/7/1996 Nữ C5153616 88B, Lƣu Văn Tế, Tân An, Long An 32D 

046 PHAN UYỂN NHI 29/5/1999 Nữ C0593348 71/3, Nguyễn Thị Đành, Ấp 6, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, TP.HCM 32C 

047 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 29/12/1999 Nữ C4793614 14 Bidoup, Hợp Thành, Lạc Dƣơng, Lâm Đồng 3E 

048 TRẦN THẾ VŨ 16/3/2001 Nữ C3310043 Khối 9, TT. Quỳ Hợp, huyện Quỳ hợp, Nghệ An 23C 

049 NGUYỄN ĐỨC TÀI 14/11/1999 Nữ C6356756 Thôn 4, Đức Tận, Tánh Linh, Bình Thuận 33A 
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050 TRẦN THỊ TRÖC LY 30/8/1998 Nữ C7386272 Tổ 13, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam 11F 

051 DƢƠNG THỊ HÀI NHI 17/5/1990 Nữ B5400248 ấp Long Điền, Đông Hải, Bạc Liêu 40D 

052 NGUYỄN HUY HOÀNG HUY 8/5/1991 Nữ C8851083 894/92, Khu 3, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dƣơng  25B 

053 NGUYỄN HỒNG HÀ 12/8/1985 Nữ C8802996 Ấp 2, Xuyên Hƣng, Xuyên Mộc , Đồng Nai 12E 

054 
NGUYỄN THỊ PHƢỢNG 

16/9/1998 
Nữ 

B9401801 
41/16, ấp Thạnh Sơn 2B, xã Phƣớc Tân, Xuyên Mộc, Bà Rịa- Vũng 

Tàu 
26F 

055 PHAN THỊ HƢỜNG 20/12/2001 Nữ C3492682 123/11, Khổng Tử, phƣờng Xuân Trung, TP Long Khánh, Đồng Nai 26E 

056 NGUYỄN LƢƠNG THIÊN SAO 1/2/2000 Nữ C8243873 Ấp 2, Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu 27F 

057 NGUYỄN THỊ HƢƠNG 20/2/1994 Nữ C5075617 Thôn 1, xã Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 21D 

058 ĐỖ TÖ ANH 1/1/1987 Nữ C8102847 Thuận Hòa, Truông Mít, Dƣơng Minh Châu, Tây Ninh 15C 

059 NGUYỄN THÙY TRANG 7/11/1989 Nữ B5464529 Bến Vân Đồn, Quận 4, TP.HCM 22E 

060 TRẦN NGỌC QUÝ 19/1/1996 Nữ C7267260 Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng 38E 

061 NGÔ LINH TRANG 11/4/200 Nữ C6171885 195/1, đƣờng Vƣờn lài, phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP.HCM 14B 

062 NGUYỄN MINH NGỌC 26/6/1996 Nữ C9065207 Thôn Xuân la, Phƣợng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội 8B 

063 PHAN HẢI BẰNG 16/11/1997 Nữ C8524385 86, Nguyễn Hoàng, TT Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam 25D 

064 NGHIÊM XUÂN SƠN 16/12/1997 Nữ C8930516 thôn Đôn Quang Bình, Kiến Xƣơng, Thái Bình, Quảng Ninh 25E 

065 NGUYỄN CHÍ THIỆN 21/6/1999 Nữ B8316914 13A/8, Quốc lộ 1A, Khóm 1, Phƣờng 7, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu 28E 

066 VŨ DUY KHÁNH 24/1/2001 Nữ C1917139 48/170, Phạm Hữu Điều, Lê Chân, Hải Phòng 28F 

067 CAO MẠNH DŨNG 30/4/2003 Nữ C8415093 93, Tôn Đức Thắng, Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang 5C 

068 ĐỖ HỒNG CƢƠNG 30/10/1986 Nữ C2238217 Đƣờng số 9, khóm An Thạnh A, An Lộc, TX.Hồng Ngự, Đồng Tháp 39D 

069 HOÀNG THỊ HÀ 9/7/1996 Nữ C0298447 133/1/4, Quốc lộ 50, TT Cần Giuộc, huyện Cần Giộc, Long An 22A 

070 VŨ HẢI YẾN 27/9/1995 Nữ C3712502 75/9, Đƣờng TX43, phƣờng Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM 7F 

071 NGUYỄN THỊ MAI HƢƠNG 20/12/1998 Nữ C4739460 Phƣờng 1, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh 9B 

072 
NGUYỄN THỊ BÌNH 

1/3/1990 Nữ C1562212 
B09-11,  Hoàng Anh, Thanh Bình, Đƣờng D4, P. Tân Hƣng, Quận 7, 

TP.HCM 
39F 

073 NGUYỄN VĂN TRÍ 29/8/1999 Nữ C7786051 28D/180, Phƣơng Lƣu Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 24F 

074 NGUYỄN ĐỨC LƢỢNG 5/7/2001 Nữ C6482142 146/59, Vũ Tùng, Bình Thạnh, TP.HCM 8B 

075 NGUYỄN VĂN BAN 11/10/1992 Nữ N2163205 1041/47/9, KP5, Tân Hƣng, Quận 7, TP.HCM 3B 

076 NGUYỄN VĂN HÀO 25/11/1993 Nữ C3308946 Tô Đàm, An Mỹ , Quỳnh Phu, Thái Bình 9D 

077 BÙI TUẤN ANH  5/10/1996 Nữ C8651581 Giồng Tre, Bình Minh, Tây Ninh 41E 
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078 VŨ PHƢƠNG NINH 10/11/1991 Nữ C8399284 Khối 6, Thu Thủy, Cửa Lò, Nghệ An 27E 

079 NGUYỄN THỊ MAI HƢƠNG  22/10/1999 Nữ C8434717 Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang 17F 

080 PHẠM THỊ HƢƠNG 19/4/1991 Nữ B4964140 Tân Mỹ 1, Tân Lập, Thốt Nốt, Cần Thơ 15B 

081 NGUYỄN THỊ NHUNG 5/6/2002 Nữ C5568325 Xóm Kim Liên ,thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An 40E 

082 NGÔ THU HUYỀN 14/11/1991 Nữ C5434033 Phòng 411, Nhà B3, Ngõ 86, Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội 15E 

083 CAO THỊ NHƢ PHƢƠNG 30/10/1995 Nữ C7397001 200, Nguyễn Lân, Thanh  Xuân, Hà Nội 27A 

084 NGUYỄN THÀNH LONG 21/6/1198 Nữ C8872915 Chung cƣ Đồng Phát, Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai, Hà Nội 35B 

085 VŨ HUY HOÀNG 16/9/1985 Nữ B9402085 Mỹ Lợi A, Long Tiên, Cai Lậy, Tiền Giang 24D 

086 NGUYỄN VĂN ĐẨU 18/3/1997 Nữ C6711331 Lộc Trung, Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An 32E 

087 VÕ NGỌC QUYỀN 6/4/1995 Nữ C0446621 177, Hà Huy Giáp, phƣờng Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai 4D 

088 NGUYỄN THỊ QUYỀN TRANG 1/12/1987 Nữ N1885188 Ấp 4, xã Bàu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh 17C 

089 NGUYỄN THỊ MAI 15/9/2001 Nữ C5833576 Tổ 8, Nguyễn Trãi, thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa 18B 

090 BÙI THỊ THÙY 14/5/1996 Nữ C6260165 Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dƣơng  25C 

091 NGUYỄN THÀNH TRUNG 16/4/1997 Nữ C5725092 1002, Tạ Quang Bửu, Phƣờng 6, Quận 8, TP.HCM 4E 

092 NGUYỄN NGỌC TRÂM 2/1/1981 Nữ N1894009 Xóm 8, xã Xuân Xiên, huyện Xuân Trƣờng, Nam Định 35A 

093 TRầN QUANG NHẬT 10/1/1988 Nữ N1454076 Bờ Sáng, Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu 37D 

094 NGUYỄN KHANH TÖ 11/12/1999 Nữ C4069051 Thôn 1, Tân Hòm, huyện Văn Yên , Yên Bái 5B 

095 ĐOÀN NGUYÊN KHÔI 10/7/1996 Nữ C1506872 Xóm Trọng, Phong Phú, Tân Lạc, Hòa Bình 1F 

096 TRƢƠNG THỊ THẢO 21/11/1992 Nữ C6036110 65, Phú Yên, Tân Phú, Tam Bình, Vĩnh Long 5E 

097 TẠ THỊ HÀ 4/4/1990 Nữ C6282835 Chợ Cóc, Xóm 10, Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh 5D 

098 NGUYỄN THỊ BÉ HAI 30/5/2004 Nữ C8856869 58/49M, Phan Chu Trinh, Phƣờng 24, Bình Thạnh, TP.HCM 6D 

099 LÂM TÙNG NGHĨA 20/9/1989 Nữ C8240676 37, Tổ 6, Phƣớc Thọ, Phƣớc Hƣng, Long Điền, Bà Rịa- Vũng Tàu 11C 

100 
PHAN ĐAN THANH 15/6/1996 Nữ 

C7731027 
32, Phan Đình Phùng, Đông Hà, Quảng Trị 

40C 

101 BÙI THỊ UYÊN PHƢƠNG 19/6/1999 Nữ C8621275 Khóm 7, TT Cái Đôi Vàng, Phú Tân, Cà Mau 28B 

102 ĐINH HOÀNG VIỆT 2/8/1996 Nữ C8452801 Khóm 7, TT.Cái Đôi Vàng, Phú Tân, Cà Mau 28C 

103 TRẦN THỊ HẢI QUỲNH 19/5/1999 Nữ B9261519 D7, Saigon Pearl 92, Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, TP.HCM 4C 

104 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN 2/11/1994 Nữ B6042567 34, Đƣờng 100B, phƣờng Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM 18D 

105 TRẦN NGUYỄN THANH TRÖC 12/5/1995 Nữ C1372955 75N/14, Đƣờng số 2, KP6, Hiệp Bình Phƣớc, Thủ Đức, TP.HCM 9F 
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106 NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH 20/8/1994 Nữ B8610677 73, Tân Lập, Tân Quy Tây, Sa Đéc, Đồng Tháp 23D 

107 TRẦN THỊ KIM LIÊN 19/3/2000 Nữ C3093958 225/4, Nguyễn Đình Chiểu, Phƣờng 5, Quận 3, Thừa Thiên  Huế 40B 

108 NGUYỄN KIM ANH 10/9/1994 Nữ C6030892 128/80, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM 11D 

109 ĐỖ PHƢƠNG HIỀN 6/3/1993 Nữ C1377418 52/11, Hàn Mặc Tử, Ghềnh Ráng, Bình Định 26B 

110 NGUYỄN THỊ ĐÀO 20/4/1987 Nữ C6490926 152, Tổ 3, Ấp 4, An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang 6B 

111 NGUYỄN CHÂU ANH 4/12/1976 Nữ N1863730 10/7/11, Thoại Ngọc Hầu, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM 14D 

112 NGUYỄN THỊ HIỀN 2/3/1993 Nữ C5613040 76, Tân Sơn Hòa, Phƣờng 2, Tân Bình, TP.HCM 8A 

113 ĐẶNG THỊ VÂN  5/9/1992 Nữ C8616081 533/81, Huỳnh Văn Bánh, Phƣờng 14, quận Phú Nhuận, TP.HCM 2F 

114 NGUYỄN TUẤN SƠN 9/12/1989 Nữ C8615921 Tam An Luông, Vũng Liêm, Vĩnh Long 2E 

115 PHẠM GIA QUÝ 26/6/2000 Nữ B8940738 307, Nguyễn Duy Trinh, Bình Trƣng Tây, Quận 2, TP.HCM 4F 

116 NGUYỄN VĂN THẢO 21/4/1988 Nữ B8162655 948, Lê Lợi, Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang, Bắc Giang 24E 

117 NGUYỄN VÕ NIÊN 28/9/1999 Nữ C1414217 3/5, Bàu Bàng, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dƣơng  6F 

118 
LƢƠNG VĂN BẰNG 

18/12/1989 Nữ B8506142 
SCA 14-08, Sunrisc City View, Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hƣng, Q7, 

TP.HCM 
10F 

119 TRẦN  ĐỨC KHÁNH 19/4/1984 Nữ C4612403 551/1, Phan Văn Trị, Phƣờng 5, Gò Vấp, TP.HCM 11B 

120 MAI THANH HÙNG 19/4/1996 Nữ C4168646 157/113, Dƣơng Bá Trạc, Phƣờng 1, Quận 8, TP.HCM 16B 

121 TRƢƠNG VĂN LINH 27/11/1996 Nữ C8811931 157/113, Dƣơng Bá Trạc, Phƣờng 1, Quận 8, TP.HCM 16C 

122 NGUYỄN VĂN TOÀN 11/1/1999 Nữ C8709904 ĐT 743, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dƣơng  8F 

123 HOÀNG VĂN TÀI 24/10/1994 Nam B8093441 364/30B, Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, TP.HCM 37D 

124 ĐINH PHƢƠNG CHÍ 20/2/1995 Nam C5281129 Hoằng Đại, TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa 21F 

125 ĐINH XUÂN TÀI 22/7/1976 Nam N2163496 Xóm 6, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lƣu, Nghệ An 22D 

126 DƢƠNG VĂN KHƢƠNG 27/4/1999 Nam C0037667 58/32, Đƣờng số 5, Khu phố 2, Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM 32B 

127 LÊ THỊ NGỌC HÕA  16/11/1993 Nam C0399894 Bàng Trung, Bàng La, Đồ Sơn, Hải Phòng 29C 

128 NGUYỄN THỊ NHƢ HOA 24/11/2001 Nam C4990769 Tổ 21, Khu 6, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh 2C 

129 NGUYỄN THỊ RỚT 2/9/1986 Nam C7789788 Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An 27B 

130 
VÕ THỊ TRƢỜNG GIANG 

28/7/1993 Nam C0227949 
32/521, An Dƣơng Vƣơng, Nhật Tảo, Đông Ngọc, Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội 
31F 

131 NGUYỄN ĐÌNH KHỞI 20/11/1993 Nam C0089111 129/23/12, Hoàng Văn Thụ, Phƣờng 7, Phú Nhuận, TP.HCM 9A 

132 BÙI THƢỜNG TÍNH 13/5/1994 Nam B8154674 85/5B, Bao Vinh, Hƣơng Vinh, Hƣơng Trà, TP. Huế, Thừa Thiên  Huế 27E 

133 VÕ THỊ HẬU 3/5/1992 Nam C4227072 Royan City, 72A, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 19F 
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134 VÕ HOÀNG OANH 22/8/2001 Nam C2719683 193/8 Bis, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phƣờng 7, Quận 3, TP.HCM 33C 

135 NGUYỄN THỊ THU THANH 9/8/1991 Nam C7288617 Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội 4B 

136 LÊ THỊ THÙY DUNG 10/10/1991 Nam C6295662 Thắng Lộc, Nga Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa 8F 

137 
NGYỄN THỊ TRÀ 

4/11/1989 Nam B8427529 
CC Mizuki Flora, Bình Hƣng, Bình Chánh, TP.HCM 

20A 

138 LÊ TUẤN MINH 14/3/1998 Nam B8574532 12, Sƣ Thiện Ân, phƣờng Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá, Kiên Giang 12A 

139 VŨ THỊ GIẢM 19/11/1997 Nam C5019515 64, Thành Tô, Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng 25F 

140 TRẦN MAI CHI 13/12/1997 Nam B8146568 112, Châu Văn Liêm, KP 4, thị trấn Hòa Thành, Tây Ninh 7D 

141 HỒ THIÊN HƢƠNG  5/7/1983 Nam C8078702 19E3, Đƣờng DN4-1, Tân Hƣng Thuận, Quận 12, TP.HCM 28A 

142 HUỲNH THỊ NHI 21/9/1994 Nam C6596462 Khu 3, Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 1B 

143 NGUYỄN THỊ PHƢỢNG 30/9/1996 Nam C2997677 Phƣờng Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An 20B 

144 TRẦN THỊ MỸ DIỆU 28/7/1981 Nam C2485971 Minh Khai, Hoài Đức, Hà Nội 16F 

145 HUỲNH THỊ THÖY AN 12/12/1992 Nam B4930481 An Tân, Gia Tân, Gia Lộc, Hải Dƣơng 36D 

146 NGUYỄN PHÖC THÀNH 10/11/1984 Nam C5224267 Xóm 2, Vũ Lễ, Kiến Xƣơng, Thái Bình 18F 

147 NGUYỄN VĂN VINH 10/11/1993 Nam B8269898 Long Mỹ 1, Long Giang, Chợ Mới, An Giang 19C 

148 MAI THÀNH TRUNG 5/12/1987 Nam B6111467 Xóm 1, Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An 1D 

149 CHÂU NGỌC DUY LINH 21/9/1991 Nam C3032133 481/27, Đƣờng HT17, KP 2, phƣờng Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM 29A 

150 HỒ THỊ NGỌC TRÂM  18/2/1991 Nam C1893858 Lạc Sơn, Đô Lƣơng, Nghệ An 19B 

151 VŨ THỊ HẰNG 7/1/1993 Nam B5861186 Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 28D 

152 VŨ NGỌC ANH 10/5/1994 Nam B8754369 Đức Thành, Yên Thành, Nghệ An 35C 

153 TRỊNH VĂN HẢI 27/9/1994 Nam C1318891 Phƣờng Nghi Thủy, TX Cửa Lò, Nghệ An 38C 

154 TRẦN THỊ THU HÀ 20/5/1990 Nam C0987976 Thôn Trung, Thống Nhất, Gia Lộc, Hải Dƣơng 26C 

155 CAOVĂN THẾ 19/5/2000 Nam C5559186 Lam Thủy, Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh 36D 

156 NGUYỄN ĐỨC TUẤN 2/7/1991 Nam C4834129 Yên Ninh, Phúc Linh, Yên Sơn , Tuyên Quang 34C 

157 MAI THANH NGÂN 5/1/2002 Nam C3766382 3/55, Điện Biên Phủ, Phƣờng 15, Bình Thạnh, TP.HCM 6E 

158 PHAN HOÀNG HIẾU 22/5/1987 Nam B5435561 CC.Mỹ Khánh 4A, Tân Phong, Quận 7, TP.HCM 30C 

159 NGUYỄN THỊ KIM LÝ 20/3/2000 Nam C3121266 Tân Hiệp 1, Bù Nho, Phú Riềng , Bình Phƣớc 23A 

160 NGUYỄN THI MỸ TRANG 1/10/1989 Nam C3197754 Xóm 3, Phúc Sơn, Anh Sơn, Nghệ An 26A 

161 TÔ THỊ THÙY DUNG 28/6/2001 Nam C8228791 74/5K, Phan Đăng Lƣu, Phƣờng 5, Phú Nhuận, TP.HCM 1A 
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162 NGUYỄN THỊ HOÀI TRÂN 27/4/1980 Nam C0592582 842/18/18/56, Bình Giã, Rạch Dừa, Vũng Tàu, Bà Rịa- Vũng Tàu 20D 

163 LÊ KIM TRANG 19/10/1980 Nam C6082141 89, Hoàng Quốc Việt, phƣờng Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM 19E 

164 LÊ THỊ VÂN ANH 10/8/1979 Nam B7065292 ấp Đông, xã Hòa Long, TP. Bà Rịa , Bà Rịa- Vũng Tàu 12C 

165 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG 20/2/1988 Nam B5833278 Hồng Phong, Ninh Giang, Hải Dƣơng, Hải Dƣơng 14A 

166 PHẠM THỊ THU HÀ  10/1/2000 Nam C2659816 582, Ngô Gia Tự, Tiền An, Bắc Ninh 23B 

167 VŨ NGUYỆT ANH 16/9/1989 Nam C4210620 226, Đồ Bá, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng 18C 

168 NGUYỄN THỊ CÓ 28/6/2000 Nam C5923255 Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình 22C 

169 NGUYỄN THỊ LIÊN 17/10/2001 Nam C6064068 Cam Phƣớc Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa 15D 

170 NGUYỄN THỊ KIM THANH 22/3/1992 Nam C8472835 23/39/23, Hồ Thành Biên, Phƣờng 4, Quận 8, TP.HCM 31A 

171 LÊ NGUYỄN KHÁNH VY 12/11/1984 Nam N1937732 CC.Vista Verde 25-01, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM 10C 

172 PHẠM THỤY MINH TÂM 25/3/1985 Nam C5903618 39/17/12, Đƣờng số 22, phƣờng Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM 2D 

173 NGUYỄN THỊ THU NGÂN 29/1/1996 Nam C1133318 11.05/EA4, CC.Era Town, Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM 10D 

174 VÕ NỮ QUỲNH TRÂM 20/3/1997 Nam C5057224 Hòa Do 4, Cam Phúc Bắc, Cam Ranh, Khánh Hòa 21A 

175 PHẠM THANH TRÖC 2/2/2000 Nam B9270786 535, Huỳnh Văn Bánh, Phƣờng14, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 11E 

176 LÊ THỊ TUYẾT HOA  2/10/1993 Nam B9576260 Xóm 8, Trung An, Vũ Thƣ, Thái Bình 38D 

177 NGUYỄN TƢỜNG VY 31/1/1996 Nam C6426013 19/4, Huỳnh Tịnh Của, Phƣờng 19, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 3D 

178 LÊ THỤY YẾN NHI 25/10/1987 Nam B6831093 2683A/34A, Phạm Thế Hiển, Phƣờng 7, Quận 8, TP.HCM 19A 

179 PHẠM HOÀNG OANH 23/7/1966 Nam C4289425 126, Nguyên Hồng, Phƣờng 1, Gò Vấp, TP.HCM 15A 

180 HOÀNG NGUYỄN YẾN NHI 9/2/1994 Nam N1634927 P509, Chung cƣ 716/9 Kỳ Đồng, Phƣờng 9, Quận 3, TP.HCM 23F 

181 PHẠM THỊ HOÀNG TRÖC 17/7/1999 Nam C2491259 187A, Lê Văn Lƣơng, Phƣờng Phƣớc Kiểng, Nhà Bè, TP.HCM 9E 

182 BÙI KIỀU TRINH 01/101989 Nam B9403698 121, Trần Phú, Sa Đéc, Đồng Tháp 21C 

183 NGUYỄN VŨ THÖY VY 13/11/1992 Nam B6881997 7A/70, Thành Thái, Phƣờng 4, Quận 10, TP.HCM 31D 

184 HUỲNH THỊ MINH HẠ 20/11/1986 Nam B8448774 Tổ 4, Lƣỡng Vƣợng, TP.Tuyên Quang, Tuyên Quang 31F 

185 TRƢƠNG MỸ NGÂN 10/11/1995 Nam C5996905 xóm Quỳnh 1, Châu Bình, Quỳ Châu, Nghệ An 38F 

186 PHẠM TRẦN THÙY DUNG 20/2/1999 Nam C3517188 68, Nguyễn Cừ, phƣờng Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM 38B 

187 PHAN MINH HOÀI THƢƠNG 7/4/2000 Nam C1163115 145, Đƣờng 28, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP.HCM 37A 

188 THÁI MỸ LINH 15/4/2000 Nam C6073184 83, ấp 1B, phƣờng Tân Thạnh, Biên Hòa, Đồng Nai 36B 

189 NGUYỄN NGỌC PHƢƠNG VY 15/9/2003 Nam C7389695 379, Âu Cơ, thị trấn Hồ Thuận Thành, Bắc Ninh 3C 

190 HỒ NGỌC PHƢƠNG 24/9/2001 Nữ C8435663 xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An 34A 
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191 NGUYỄN THỊ MINH ĐÔNG 13/7/1998 Nữ C8788425 Tổ 2, phƣờng Nghĩa Tân, TX.Gia Nghĩa, Đắk Nông 15F 

192 THÁI KIM YẾN 4/10/1977 Nữ N1965533 thôn Đồng Cột, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang 18E 

193 TRẦN THỊ TUYẾT HOA 19/12/2001 Nam C6844064 569/22B, Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa- Vũng Tàu 37C 

194 THÁI NGUYỄN HƢNG 28/4/1996 Nam C0787391 66, Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội 35D 

195 PHẠM THIÊN KHANG 13/8/1957 Nam B7349165 Cân Đông, Quang Trung, An Lão, Hải Phòng 14F 

196 NGUYỄN VĂN HÙNG 21/12/1984 Nam C8829828  Đội 3, Tân Tiến, Minh Tân, Phú Cứ, Hƣng Yên 20C 

197 VÕ MINH NHẬT 28/9/1988 Nam 87657276 427/21, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phƣờng 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 22B 

198 PHẠM NGUYỄN NHẬT HOÀNG  20/10/1993 Nam C2271346 10B, CX.Phú Hải, phƣờng Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai 33E 

199 TỐNG TRẦN SƠN 1/10/1999 Nam C3783305 Tân Châu, Eatoh, Krong Năng, Đắk Lắc 19D 

200 NGUYỄN THANH TUẤN 11/4/1988 Nam N2138929 2107 CT7J, Dƣơng Nội, Hà Đông, Hà Nội 34E 

201 NGUYỄN HOÀNG NHẬT HUY 6/2/1992 Nam C1434422 49C, Lê Quang Kim, Quận 8, TP.HCM 31C 

202 NGUYỄN BẢO TUYÊN 26/12/1999 Nam B9161018 39/4, Hồ Bá Phấn, Phƣớc Long A, Quận 9, TP.HCM 3F 

203 PHẠM TUẤN ANH 18/3/1991 Nam C0516056 xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, Yên Bái 41B 

204 PHAN NHẬT NAM 2/11/1991 Nam O.183840 Gia Thanh, Gia Viễn, Ninh Bình 4A 

205 YẾN PHƢƠNG DUY 12/6/1961 Nam B9519431 141/28, Đƣờng 28, Phƣờng 6, Gò Vấp, TP.HCM 1C 

206 NGÔ VŨ MINH HUY 18/1/1961 Nam C2702447 Số 29, Ấp 2, Bến Củi, huyện Dƣơng Minh Châu, Tây Ninh 29F 

207 NGUYỄN HỒNG NAM 6/11/1989 Nam C4868953 Thôn 2, Tân Hƣơng, Hải Dƣơng 42D 

208 NGUYỄN MẠNH HÙNG 20/2/2000 Nam C7072455 Gia Xuân, Gia Viễn, Ninh Bình 42E 

209 MAI LỮ ĐĂNG KHOA 13/9/1982 Nam C8934954 Tú Trúng, Vĩnh Tƣờng, Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc 6F 

210 NGUYỄN DUY TOÀN 27/2/1993 Nam B9681236 Gia Xuân, Gia Viễn, Ninh Bình 23D 

211 TRẦN CAO HOÀNG 14/2/1989 Nam C3893804 thôn Lã Côi, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội 42F 

212 LÂM HUỲNH XUÂN TRƢỜNG 24/01/1998 Nam C5785414 Bất Lự, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 20F 

213 TRẦN ĐẶNG QUỐC DŨNG 16/6/1997 Nam C5785415 Bất Lự, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 20E 

214 NGÔ QUANG ĐĨNH 9/11/1989 Nam B7128035 Diễn Lợi, Diễn Châu, Nghệ An 42B 

215 LÊ THIỆN TÙNG 24/10/1992 Nam B8952658 293/31/1H, Phan Xích Long, Phƣờng 2, Phú Nhuận, TP.HCM 6A 

216 NGUYỄN ĐÌNH TIẾN 12/9/1997 Nam C2065558 Tân Lập, Tiên Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh 39E 

217 TẠ HÀ QUANG VŨ 17/12/1999 Nam C4055932 K81C3, Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 34D 

218 LÂM TRƢỜNG THỊNH 4/4/1997 Nam C1950314 11E, Bà Triệu, Phƣờng 4, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng 4A 

219 PHẠM VIỆT HOÀNG 22/4/2000 Nam C3742443 28, Độc Lập, phƣờng Phƣớc Bình, Phƣớc Long, Bình Phƣớc 37B 



12 

 

220 ĐOÀN MINH ĐỨC 15/3/2000 Nam C2144681 184/50/3, Lê Hồng Phong, TP.Nha Trang, Khánh Hòa 33F 

221 NGUYỄN XUÂN QUANG 31/1/1994 Nam C7450040 66, CC. Nguyễn Ngọc Phƣơng, Phƣờng 19, Bình Thạnh, TP.HCM 27C 

222 LÊ TRẦN NHẬT LINH 17/7/1998 Nam B9132924 100C, KP3, phƣờng Tân Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai 33D 

223 NGUYỄN THÀNH AN 24/11/1968 Nữ C7908985 66, Hoài Thanh, Phƣờng 14, Quận 8, TP.HCM 29D 

224 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 1/2/1969 Nữ C0960984 Ấp 5, Dĩ Đông, Dĩ Thị, Hậu Giang 12F 

225 NÌM LÊ CẨM TÖ 14/3/1966 Nữ B8261038 Phƣờng Núi Sam, Vĩnh Tây, Châu Đốc, An Giang 12D 

226 NGUYỄN THỊ HỒNG 10/3/1963 Nữ C8142965 10/5, Nguyễn Tất Thành, Phƣờng 2, TP.Tuy Hòa, Phú Yên 23E 

227 ĐẶNG THỊ NGỌC CHÂU 28/12/1964 Nữ C4676084 36 A, Diêm Thủy, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh 14F 

228 FLURI ĐẶNG GIA LONG 28/10/1962 Nữ C6979924 Khu 6, Thƣờng Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh , Hà Nội 17D 

229 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 26/3/1999 Nữ C3183226 Ngã Tƣ Quang Phục, Tứ Kỳ, Hải Dƣơng 34B 

230 HÀ MINH CHÂU 4/1/2000 Nữ C3015965 phố Khƣơng Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội 24A 

231 THẠCH THỊ THÖY HOA 19/2/1999 Nữ B7796230 ấp Lạc Thạnh A, Thạnh Hòa Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh 17A 

232 TRẦN AN NHÃ ĐAN 2/9/2018 Nữ C8151635 ấp Lạc Thạnh A, Thạnh Hòa Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh 17A 

233 NGUYỄN VĂN HUÂN 29/1/1998 Nữ C5459444 1767/7, QL 1A, Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM 16E 

234 NGUYỄN VĨNH DUẪN 13/8/1976 Nữ C8468387 Lê Hồng Phong, Phƣờng 2, Quận 10, TP.HCM 9C 

235 PHẠM THỊ THỦY  24/5/1981 Nữ C5159415 226/9, Nguyễn Văn Lƣơng, quận Gò Vấp, TP.HCM 18A 

236 NGUYỄN THỊ BĂNG TÂM 28/2/2019 Nam C7300663 226/9 Nguyễn Văn Lƣơng, quận Gò Vấp, TP.HCM 18A 

237 
HUỲNH NGỌC THAO 

4/1/1999 
Nữ 

C1466280 
Đƣờng số 2, Ngô Quyền, Giang Tân, Long Thành Nam, Hòa Thành, 

Tây Ninh 
35E 

238 NGUYỄN VŨ HẢI 10/3/1999 Nữ C8103680 Số 30, Hẻm 9, Huỳnh Tấn Phát, KP.Hiệp Bình, P.Hiệp Ninh, Tây Ninh 35F 

239 ĐÀO VĂN TRƢỜNG 17/12/1997 Nữ C2410242 Đƣờng 13, Trung tâm Hành chính, Dĩ An, Bình Dƣơng  1E 

240 TRẦN THỊ THÖY 5/5/1979 Nữ C0921521 22/14, Phan Văn Hớn, phƣờng Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM 33B 

241 
ĐÀM DIỆU LINH 27/9/1997 Nữ 

C1084274 
CC. SunShine Riverside, Tòa R2, Tầng 12A, Số 12, phƣờng Phú 

Thƣợng, Tây Hồ, Hà Nội 
36C 

242 NGUYỄN ĐẠI THẮNG 4/6/1997 Nữ B7642147 23, Bà Triệu, Phƣờng Ngô Mây, Quy Nhơn 5A 
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